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	BỘ CÔNG THƯƠNG

	


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 109/BC-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công Thương)

Tên văn bản đề nghị xây dựng: Luật Điện lực (sửa đổi)

Tên chính sách 3: Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý 
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý 
Quy định về  hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực các lĩnh vực: Tư vấn; Phát điện; Bán buôn và bán lẻ điện; Truyền tải và phân phối điện 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động điện lực.

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: 

Quyền: được hoạt động điện lực theo giấy phép hoạt động điện lực đã cấp, được Nhà nước công nhận các Quyền theo quy định tại Luật Điện lực.
Nghĩa vụ: Đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong thực hiện hoạt động điện lực.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định 

Đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực.

	3. Dự kiến những phương án, giải pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Quy định thủ tục hành chính: 

- Tên thủ tục hành chính 1: Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 2: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 3: Cấp Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 4: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 5: Cấp Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải, phân phối điện
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 6: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện

Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 7: Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 8: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 9: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền của địa phương
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 10: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền của địa phương
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 11: Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 12: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt  tại địa phương
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 13: Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 14: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 

Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 15: Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 

Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

- Tên thủ tục hành chính 16: Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.
Thủ tục hành chính được: Quy định mới □   Sửa đổi, bổ sung X

b) Sử dụng các phương án, giải pháp khác không phải bằng quy định thủ tục hành chính: Không
Hoạt động Điện lực thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo các quy định về quản lý, kỹ thuật trong quá trình hoạt động

	4. Lý do lựa chọn phương án, giải pháp đề xuất quy định thủ tục hành chính?
	Tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động điện lực, cấp phép hoạt động: Tư vấn, phát điện, bán buôn bán lẻ điện, truyền tải và phân phối điện được tiến hành một cách minh bạch, đảm bảo lợi ích của các bên tham gia hoạt động điện lực.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

	1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

	1.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	1.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	1.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	1.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	1.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X
Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không X
Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	1.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □
Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Tùy mức độ phức tạp của hoạt động điện lực, với những hoạt động điện lực đơn giản, không ảnh hưởng đến an toàn, an ninh toàn hệ thống điện quốc gia, đã phân cấp cho các địa phương cấp phép. 

	1.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X
Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN

4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN 

	2.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	2.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	2.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	2.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	2.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	2.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không X
Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	2.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	2.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI ĐIỆN

6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI, PHÂN PHỐI ĐIỆN

	3.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	3.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	3.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	3.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	3.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	3.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	3.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	3.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐIỆN

8. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐIỆN

	4.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	4.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	4.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	4.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	4.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	4.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	4.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	4.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	9. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
10. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

	5.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	5.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	5.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	5.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	5.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	5.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	5.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	5.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	11. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN CÓ QUY MÔ DƯỚI 3MW ĐẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN CÓ QUY MÔ DƯỚI 3MW ĐẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	6.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	6.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	6.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	6.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	6.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	6.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	6.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	6.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	13. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 0,4KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG

14. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC BÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 0,4KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	7.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	7.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	6.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	7.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	7.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	7.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	7.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.



	7.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □

	15. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÂN PHỐI ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 35 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG

16. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC PHÂN PHỐI ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 35 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	8.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	8.1.1. Có đề xuất theo không?
	Có X     Không □

Nêu rõ lý do:  

	8.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không X

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không X

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không X

	8.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	8.2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có X      Không  □ 

Nêu rõ lý do: Tên các thủ tục đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung hoạt động.  

	8.2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện
	- Tổ chức: Trong nước X     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước □     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Vấn đề xuất nhập khẩu điện có liên quan đến an ninh cung cấp điện

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không X

Nêu rõ lý do: Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  X     Vùng   □     Địa phương  □

- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không x

Nêu rõ lý do: Hoạt động điện lực do các tổ chức thực hiện trên cả nước.

	8.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có X     Không □

Lý do quy định: Đảm bảo quản lý chặt chẽ 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có X     Không □
Nêu rõ lý do: Việc cấp phép hoạt động điện lực có phân cấp về địa phương.

	8.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không X   Có □

- Phí: Không □    Có X

Nêu rõ lý do: Để chi trả chi phí thẩm định hồ sơ.

- Chi phí khác (nếu có): Không X     Có □
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